Nội dung Sinh 7- tuần 11.

     Chủ đề: Ngành thân mềm
    Bài 18: Trai sông.
I. Hình dạng và cấu tạo

1.Vỏ trai.

- Hình dạng: Đầu vỏ hơi tròn, đuôi hơi nhọn.

- Gồm hai mảnh vỏ gắn với n hau nhờ bản lề phía lưng.

- Vỏ trai đóng mở dễ dàng nhờ bản lề có dây chằng cùng cơ khép vỏ.

- Vỏ trai gồm ba lớp: Lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp xà cừ ở trong.

Cơ thể trai.

- Bên ngoài: áo trai tạo thành khoang áo, có ống hút và ống thoát.

- Ở giữa là hai tấm mang.- Bên trong: Thân trai, chân rìu, lỗ miệng, tấm miệng.

II. Di chuyển( hs tự đọc)

III. Dinh dưỡng.

- Thức ăn: Động vật nguyên sinh và vụn hữu cơ.

- Dinh dưỡng kiểu thụ động.

- Qua trình hô hấp diễn ra ở mang.

IV. Sinh sản.

- Trai là động vật phân tính.

- Trứng phát triển qua giai đoạn ấu trùng.

 Bài 19: Một số thân mềm khác.

  I. Một số đại diện.

- Ốc sên, mực, bạch tuộc, sò....

II. Một số tập tính ở thân mềm.

Tập tính đẻ trúng ở ốc sên.

- Đào lỗ đẻ trứng.

- Tự vệ bằng cách thu mình trong vỏ.

Tập tính của mực.
- Rình bắt mồi bằng tua miệng.

- Tự vệ bằng cách phun mực.

* Biện pháp bảo vệ đa dạng ngành thân mềm.

- Không xả rác bừa bãi xuống sông, biển...

- Không làm ô nhiễm môi trường nước, đất...

- Không đánh bắt bừa bãi.        

